	UBND HUYỆN KIẾN THUỴ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG MẦM NON TÚ SƠN
	Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



BÁO GIẢNG 
1. KHỐI NHÀ TRẺ: 
CHỦ ĐỀ : Các cô bác trong trường mầm non - Tuần 1
Thời gian thực hiện: Từ ngày 11/11/-16/11/2024

		THỨ

LỚP
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	NTD1
	PTTC:
Bò trong đường hẹp 35cm
	PTTM:
Tô màu :chiếc áo của cô

	PTNT:
Nhận biết cô giáo của bé
	PTNN:
Thơ: Cô dạy
	PTTM:
Hát: Cô và mẹ

	PTNN:
Ôn luyện: 
Thơ: Cô dạy

	NTD2
	PTTC:
Bò trong đường hẹp
	PTNT:
Nhận biết cô giáo của em
	PTTCKNXH-TM:
Hát: Cô và mẹ
	PTNN :
Thơ: Bàn tay cô giáo
	PTTCKNXH:
 Bé yêu cô giáo

	PTNN :
Ôn thơ: bàn tay cô giáo

	NTD3
	PTTC
Tên HĐH: Bò trong đường hẹp 35 cm
	PTTCKNXH& TM:
Tên HĐH: 
Tô màu mũ tặng cô giáo
	PTNT:
Tên HĐH: Nhận biết hình tròn, hình vuông
	PTNN:
Tên HĐH: Thơ: Cô và mẹ
	PTTCKNXH- TM:
Tên HĐH: Dạy hát: 
Nu na nu nống
	PTTC:
Tên HĐH: Ôn luyện: Bò trong đường hẹp 35 cm




2. KHỐI MẪU GIÁO: 
CHỦ ĐỀ : Gia đình – Tuần 1
   Thời gian thực hiện: Từ ngày 11/11/-16/11/2024

		THỨ

LỚP
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	3C1
	PTTC
Tên HĐ: Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng

	PTNT
Tên HĐ: Xếp tương ứng 1 - 1
	PTTM 
Tên HĐ: DH “Cả nhà thương nhau”
	PTNN
Tên HĐ: Dạy thơ “ Thăm nhà bà”

	PTTM
Tên HĐ: Vẽ hoa chấm bi cho áo mẹ

	PTNN
Tên HĐ: Ôn thơ: Thăm nhà bà


	3C2
	PTTC:
Chạy liên tục 15m liên tục theo hướng thẳng
	PTNT:
Thêm bớt 2 nhóm trong phạm vi 3
	PTNN:
Dạy trẻ kể lại truyện: Nhổ củ cải
	PTTM:
Vẽ ngôi nhà 

	PTTCKNXH:
Bé yêu gia đình
	PTTC:
Ôn Chạy liên tục 15m liên tục theo hướng thẳng

	3C3
	PTTC:
Chạy liên tục 15m liên tục theo hướng thẳng
	PTNT:
Thêm bớt trong phạm vi 3
	PTTM:
Hát: Cả nhà thương nhau
	PTNN:
KCTN: Quà tặng mẹ 
	PTTCKNXH:
Bé yêu mẹ nhất
	PTNN:                           Ôn truyện-Quà tặng mẹ

	3C4
	PTTC:
Chạy 15m liên tục theo hướng thẳng
	PTNT:
Thêm bớt 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3
	PTTM:
 Hát: Cả nhà thương nhau
	PTNN: 
Truyện: Nhổ củ cải
	PTTM: 
Tạo hình: Vẽ nhà của bé
	PTNN:
 Ôn: Truyện: Nhổ củ cải

	4B1
	PTTC:
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh (2-3 lần)
	PTNT:
Tách 1 nhóm 3 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau
	HĐ steam: Làm ngôi nhà
	PTNN:
Kể chuyện cho trẻ nghe : Gấu con chia quà
	PTTM:
 Dạy hát: Bé quét nhà (Hà Đức Hậu)
	PTTC: 
Trò chơi: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh (2-3 lần)

	4B2
	PTTC
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	PTTM
DH : Bé quét nhà
	PTNT
Tách nhóm đối tượng có số lượng bằng 3 thành 2 nhóm nhỏ.
	PTNN
Kế chuyện: Gấu con chia quà

	HĐ Steam: Bé làm bưu thiếp tặng cô
	PTNN
Ôn Kể chuyện: Gấu con chia quà


	4B3
	PTTC:
Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
	PTNT:
Tách gộp trong phạm vi 3
	PTTM:
Dạy hát: Bé quét nhà
	PTNN:
 Kể chuyện cho trẻ nghe: Gấu con chia quà
	Steam làm ngôi nhà
	PTNT:
Ôn Tách gộp trong phạm vi 3

	4B4
	PTTC
Tên HĐH: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
	PTNT
Tên HĐH: Tách nhóm có 3 đối tượng thành 2 nhóm nhỏ
	PTNN
Tên HĐH: Thơ: Em yêu nhà em
 ( Đàm Thị Lam Luyến)
	PTNT
Tên HĐH:Nhận biết các buổi trong ngày.
	   PTTCKNXH
Tên HĐH:Mẹ của bé.
	PTTC.
Tên HĐ: Chơi: Chạy theo hiệu lệnh của tôi

	4B5
	PTTC
Tên HĐH: Chạy thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	PTTM
Tên HĐ: Dạy hát Nhà của tôi
	PTNN
Tên HĐH: Dạy thơ Em yêu nhà em
	PTNT
Tên HĐ: Tách nhóm số 3 thành 2 nhóm nhỏ hơn
	PTTM
Tên HĐH: Cắt dán ngôi nhà
	PTNN
Tên HĐ: Ôn thơ Em yêu nhà em

	5A1
	PTTC:
Đi nối bàn chân, tiến lùi
	PTNN:
 Đồng dao Gánh gánh gồng gồng
	PTNT:
Thêm bớt trong phạm vi 7
	PTNN:
KCTN: Sự tích cây vú sữa
	PTTM:
Xé dán ngôi nhà
	PTTC:
Ôn  Đi nối bàn chân, tiến lùi

	5A2
	PTTC
Tên HĐH: Đi nối bàn chân tiến lùi
	PTNN
Tên HĐH: Thơ Mẹ của em

	PTNT
Tên HĐH: Ghép thành cặp những đối tượng có mối liên quan
	PTNN
Tên HĐH: LQCC: u,ư

	PTTM
Tên HĐH: Xé dán ngôi nhà của bé
	PTNN
Tên HĐH:  Ôn thơ Mẹ của em


	5A3
	PTTC
Tên HĐH: Đi nối bàn chân tiến
	PTNT
Tên HĐH: Thêm bớt trong phạm vi7
	PTTM
Tên HĐH :Xé dán ngôi nhà của bé

	PTNN
Tên HĐH: Thơ : Mẹ của em

	PTTM
Tên HĐH: Dạy vận động múa “Múa cho mẹ xem”
	PTNN
Tên HĐH:
Ôn thơ : Mẹ của em

	5A4
	PTTC
Tên HĐ: Đi nối bàn chân tiến lùi
	PTNT
Tên HĐ: Thêm bớt trong phạm vi 7
	PTNN
Tên HĐ: Làm quen chữ cái u, ư

	PTTM
Tên HĐ: Vẽ ngôi nhà của bé

	PTNN
Tên HĐ: Kể chuyện cho trẻ nghe: Bông  hoa cúc trắng
	PTNT
Tên HĐ: Ôn số 1 - 7

	5A5
	PTTC :
Đi nối bàn chân tiến lùi
	PTNN:
làm quen chữ cái:u,ư
	PTNT:
Ghép thành cặp có mối liên quan
	PTTM:
Vẽ ngôi nhà
	PTNN:
thơ:Mẹ của em
	PTNN:
Ôn chữ cái đã học u,ư
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